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                     TiÕt 26          LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG CHỦ ĐỀ
Mục tiêu: Củng cố, vận dụng, luyện tập kiến thức của chủ đề
Kiểm tra bài cũ: (Xen vào bài mới)
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	GV: Cho hs làm một số dạng bài tập có liên quan đến kiến thức đã học của chủ đề
GV: Gọi đại diện trả lời các câu hỏi, bài tập
GV: Chốt lại đáp án đúng
	HS: Trao đổi cặp, trả lời câu hỏi
HS: Nhận xét câu trả lời, bài làm của bạn

	I. Luyện tập: GV yêu cầu HS khoanh tròn vào câu trả lời đúng: 
Câu 1:  Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NDT là do tác nhân đột biến gây ra:
a. Đứt gãy NST                       b. Tác động quá trình nhân đôi NST
c. Trao đổi chéo bất thường của các cặp NST tương đồng       
d. Tất cả đều đúng
Câu 2: Dạng đột biến cấu trúc NST thường gây hậu quả nghiêm trọng nhất là:
a. Mất đoạn           b. Đảo đoạn         c. Lặp đoạn           d. Chuyển đoạn
Câu 3: Loại đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng vật chất di truyền:
a. Mất đoạn      b. Đảo đoạn                   c. Lặp đoạn        d. Chuyển đoạn
Câu 4: Cơ chế phát sinh các giao tử : ( n – 1 ) và ( n + 1 ) là do:
a. Một cặp NST tương đồng không được nhân đôi.           
b. Thoi vô sắc không được hình thành.
c. Cặp NST tương đồng không xếp song song ở kì giữa của giảm phân.
d. Cặp NST tương đồng không phân li ở kì sau của giảm phân.
Câu 5: Các thể lệch bội nào sau đây hiếm được tạo thành hơn?
a. Thể không nhiễm và thể 4 nhiễm.              b. Thể không nhiễm và thể 1 nhiễm.
c. Thể không nhiễm và thể ba nhiễm               d. Thể 1 nhiễm và thể ba nhiễm.
Câu 6: Một cặp NST tương đồng được quy ước là Aa. Nếu cặp NST này không phân li ở kì sau của giảm phân I thì sẽ tạo ra các loại giao tử nào?     
a. AA, Aa, A, a.         	b. Aa, O.        	c. AA, O.        d. Aa, a.
Câu 7: Thể đa bội là cơ thể mà: 
a. Bộ nhiễm sắc thể trong tế bào giảm đi một nửa
b. Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng bị mất số cặp nhiễm sắc thể tương  đồng
c. Bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số n ( nhiều hơn 2n)
d. Bộ NST trong tb sinh dưỡng được bổ sung thêm một cặp vào cặp NST mới.
Câu 8: Cơ chế nào dẫn đến phát sinh thể đa bội: 
a. Bộ nhiễm sắc thể không phân li trong quá trình phân bào
b. Thoi phân bào không hình thành nên toàn bộ các cặp NST không phân li
c. Các điều kiện ngoại cảnh thay đổi đột ngột
d. Trong quá trình phân bào bộ nhiễm sắc thể phân li bình thường
II. Vận dụng: 
a) Cho biết cấu trúc của NST trước - sau đột biến, xác định dạng đột biến.
- Quan sát cấu trúc NST trước và sau khi xảy ra đột biến: Số lượng, thành phần, và trình tự phân bố của các đoạn gen trên NST.
- Căn cứ đặc điểm của các dạng đột biến cấu trúc để xác định dạng đột biến:
+ Mất đoạn làm giảm kích thước của NST và làm giảm số lượng gen trên NST.
+ Lặp đoạn làm tăng kích thước NST và tăng số lượng gen trên NST nhưng không làm thay đổi nhóm liên kết.
+ Đảo đoạn làm kích thước NST không đổi, nhóm liên kết gen không đổi nhưng làm thay đổi trật tự các gen trên NST.
Câu hỏi trắc nghiệm: Một NST gồm các gen khác nhau được sắp xếp theo trình tự ABCDEG*HKM đã bị đột biến: 
1) Thành NST có trình tự các gen là: ABCDCDEG*HKM. Dạng đột biến xảy ra là:
a. Lặp đoạn         b. Đảo đoạn       c. Mất đoạn         d. thay thế
2) Sơ đồ ABCD*EFGH minh họa cho dạng đột biến cấu trúc NST nào?
 a. Lặp đoạn         b. Đảo đoạn       c. Mất đoạn         d. thay thế
3) Đột biến chuyển đoạn có lợi, hại gì cho con người?
- Chuyển đoạn lớn gây chết hoặc mất khả năng sinh sản.
- Chuyển đoạn nhỏ khá phổ biến ở các loại chuối, đậu, lúa -> con người chuyển những gen mong muốn từ loài này sang loài khác.
b) Đột biến thể dị bội gồm các dạng:
+ Liên quan đến 1 cặp NST : Thể 1 nhiễm (2n-1), thể 3 nhiễm (2n+1), Thể 4 nhiễm (2n+2), thể khuyết nhiễm (2n-2).
+ Liên quan đến nhiều hơn một cặp NST .Vd: Liên quan đến 2 cặp: Thể 1 nhiễm kép (2n-1-1); thể 3 nhiễm kép (2n+1+1); thể 4 nhiễm kép (2n+2+2), thể khuyết nhiễm kép(2n-2-2).
VD: Ở lúa nước 2n = 24, hãy tính số NST có trong tế bào sinh dưỡng của thể khuyết nhiễm, đơn nhiễm, tam nhiễm kép, tứ nhiễm. (Thể khuyết nhiễm:24-2=22 NST..........)
Câu hỏi trắc nghiệm: 
1) Ở ruồi giấm 2n = 8, người ta đếm được trong tế bào của một cá thể có 9 NST, cá thể này thuộc thể đột biến nào sau đây:
a. Thể 3 nhiễm        b. Thể 1 nhiễm        c. Thể không nhiễm     d. Thể 1 nhiễm kép  
2) Ở cà chua, 2n=16. Tế bào sinh dưỡng của thể 2n-1 thuộc loài này có số lượng NST là:
a. 13                        b. 14                     c. 15                       d. 12   
c) Hiện tượng đa bội thể:
1) Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì? Cho ví dụ?
+ Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số n(lớn hơn 2n) . Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội.
+ Cơ thể mang các tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng lên theo bội số n (lớn hơn 2n) gọi là thể đa bội.
2) Câu 2,trang 71: Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua dấu hiệu tăng kích thước cơ quan của cây, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Có thể ứng dụng sự tăng kích thước thân, cành trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh, chống chịu tốt để chọn giống có năng xuất cao và chống chịu với các điều kiện không thuận lợi của môi trường.
VD: + Dưa hấu tam bội (3n), có sản lượng cao, quả to,,ngọt, không hạt.
        + Rau muống tứ bội (4n) có lá to, thân to, sản lượng cao gấp đôi.


Tìm tòi, mở rộng :
+ Xem và học lại các kiến thức của chủ đề.
+ Xem lại phần kiến thức vận dụng
+ Làm lại và sưu tầm thêm các bài tập


